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[bookmark: page153][bookmark: page154]7.1	Hiện tượng hỏng hóc và biện pháp đối phó
          Bảng7-1 và 7 -2 trình bày các loại lỗi hoặc cảnh báo có thể xảy ra trong dòng EN700. Các loại lỗi được phân thành lỗi và báo động. Ví dụ, EXX hiển thị khi biến tần bị lỗi, và cảnh báo tương ứng hiển thị AXX. Trong trường hợp xảy ra lỗi trong biến tần, loại lỗi được lưu trong nhóm thông số "U3: Nhật ký lỗi". Khi báo động xảy ra, Trạng thái báo động được hiển thị cho đến khi nguồn báo động được giải phóng. Trạng thái cảnh báo không được ghi lại trong nhóm thông số "U3: Fault Record". Một số mã lỗi dành riêng được chuẩn bị cho chức năng tự chẩn đoán thông minh đang diễn ra. Khi biến tần bị lỗi, trước tiên người dùng nên kiểm tra theo hướng dẫn của bảng, và ghi lại chi tiết hiện tượng lỗi. Khi cần đến dịch vụ kỹ thuật, Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của công ty chúng tôi hoặc các đại lý của công ty chúng tôi.

[bookmark: page155]Bảng 7-1 Nội dung cảnh báo lỗi và các biện pháp đối phó
	Mã lỗi
	Loại lỗi
	Nguyên nhân
	Biện pháp xử lý

	E00
	Không lỗi
	Không lỗi
	Không 

	E01
	Quá dòng trong quá trình tăng tốc
	Thời gian tăng tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc

	
	
	Đường cong V / F không phù hợp
	Điều chỉnh cài đặt đường cong V / F điều chỉnh tăng mô-men xoắn bằng tay hoặc thay đổi thành tăng mô-men xoắn tự động

	
	
	Điện áp nguồn điện thấp
	Kiểm tra nguồn điện đầu vào

	
	
	Công suất quá nhỏ của biến tần
	Chọn biến tần có công suất cao

	
	
	Mất pha đầu ra dưới điều khiển vector
	Kiểm tra xem hệ thống dây điện của động cơ có trong tình trạng tốt không.

	E02
	Quá dòng trong quá trình giảm tốc
	Thời gian giảm tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc

	
	
	Có tải năng lượng tiềm ẩn hoặc tải quán tính lớn
	Tăng sức mạnh phanh của cụm phanh phụ tiêu thụ năng lượng bên ngoài

	
	
	Công suất của biến tần hơi nhỏ
	Chọn biến tần có công suất cao

	E03
	Quá dòng trong quá trình tốc độ không đổi
	Tải thay đổi đột ngột hoặc có hiện tượng không mong muốn
	Kiểm tra hoặc giảm sự phá vỡ của tải

	
	
	Thời gian Acce./Dece. được đặt thành quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc tăng tốc đúng cách

	
	
	nguồn điện áp thấp
	Kiểm tra nguồn điện đầu vào

	
	
	Công suất của biến tần hơi nhỏ
	Chọn biến tần có công suất cao

	E04
	Quá áp trong quá trình tăng tốc
	Điện áp đầu vào không kiểm soát
	Kiểm tra nguồn điện đầu vào

	
	
	Thời gian Acce được đặt thành quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc đúng cách

	
	
	Khởi động lại động cơ quay
	Đặt chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ

	E05
	Quá áp trong quá trình giảm tốc
	Thời gian giảm tốc quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc

	
	
	Có tải năng lượng tiềm ẩn hoặc tải quán tính lớn
	Tăng sức mạnh phanh của cụm phanh phụ tiêu thụ năng lượng bên ngoài

	E06
	Quá áp trong quá trình tốc độ không đổi
	Điện áp đầu vào không kiểm soát
	Kiểm tra nguồn điện đầu vào

	
	
	thời gian Acce./Dece. được đặt quá ngắn
	Kéo dài thời gian giảm tốc tăng tốc đúng cách

	
	
	Điện áp đầu vào thay đổi bất thường
	Lắp ráp cuộn kháng

	
	
	Quán tính tải hơi lớn
	Sử dụng cụm phụ tiêu thụ năng lượng

	E07
	Nguồn điều khiển biến tấn cung cấp quá áp
	Không kiểm soát điện áp đầu vào
	Kiểm tra nguồn điện đầu vào hoặc tìm kiếm dịch vụ

	E08
	Mạch chính dưới điện áp
	Trạm đầu vào của nguồn điện đầu vào bị lỏng
	Kiểm tra hệ thống dây điện và trạm đầu vào xem có lỏng lẻo không

	
	
	The power supply voltage has changed
	Xác nhận điện áp đầu vào

	
	
	Mạch tụ điện mạch chính bị lão hóa bên trong biến tần
	Sử dụng L9-04 để xác định thời gian bảo trì tụ điện

	
	
	Rơ le hoặc công tắc tơ của mạch ngăn chặn điện giật bên trong biến tần bị trục trặc
	Chuyển nguồn điện để xác nhận xem nó có bị lỗi hay không

	E09
	Quá tải biến tần
	Thời gian tăng tốc cài quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc

	
	
	Phanh phun DC quá lớn
	Giảm dòng hãm phun DC, Kéo dài thời gian hãm

	
	
	Đường cong V / F không phù hợp
	Điều chỉnh đường cong V / F và tăng mô-men xoắn

	
	
	Khởi động lại động cơ quay
	Đặt chức năng khởi động lại kiểm tra tốc độ

	
	
	Điện áp nguồn quá thấp
	Kiểm tra điện áp nguồn điện

	E10
	Bảo vệ quá tải động cơ
	Đường cong V / F không phù hợp
	Điều chỉnh đường cong V / F và tăng mô-men xoắn

	
	
	Điện áp nguồn quá thấp
	Kiểm tra điện áp nguồn điện

	
	
	Động cơ chung chạy ở tốc độ thấp với tải trọng lớn
	Có thể chọn chuyển đổi tần số động cơ để chạy tốc độ thấp trong thời gian dài

	
	
	Hệ số bảo vệ quá tải động cơ đặt không chính xác
	Để đặt hệ số bảo vệ quá tải động cơ một cách chính xác

	
	
	Động cơ bị chặn hoặc tải thay đổi quá đột ngột và nhanh chóng
	Kiểm tra tải

	E11
	Bảo vệ động cơ dưới tải
	Tải tách khỏi động cơ
	Kiểm tra xem tải có tách khỏi động cơ hay không

	E12
	Mất pha đầu vào
	Nguồn điện đầu vào ba pha không bình thường
	Kiểm tra đường dây điện đầu vào ba pha bị tắt hoặc tiếp xúc kém

	
	
	Nguồn cấp cho board bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E13
	Mất pha đầu ra
	Khi động cơ chạy biến tần đầu ra ba pha không cân bằng
	Kiểm tra xem cuộn dây ba pha của động cơ có cân bằng không

	
	
	Nguồn cấp cho board bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Khi động cơ chạy biến tần đầu ra ba pha không cân bằng
	Kiểm tra xem cuộn dây ba pha của động cơ có cân bằng không

	E14
	Bảo vệ mô-đun đảo ngược
	Quá dòng tạm thời của biến tần
	Tham khảo biện pháp đối phó với quá dòng

	
	
	Ngắn mạch pha hoặc ngắn mạch nối đất của đầu ra 3 pha
	Đấu dây lại

	
	
	Đường dẫn khí bị chặn hoặc quạt bị hỏng
	Để xóa đường dẫn khí hoặc thay thế quạt

	
	
	Nhiệt độ môi trường quá cao
	Nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn

	
	
	Kết nối dây hoặc chèn trên bảng điều khiển lỏng lẻo
	Kiểm tra và kết nối lại dây

	
	
	Sóng dòng điện không kiểm soát được gây ra bởi pha đầu ra bị thiếu, v.v.
	Kiểm tra hệ thống dây điện

	E15
	Ngắn mạch nối đất khi hoạt động
	Ngắn mạch động cơ với đất
	Thay thế cáp hoặc động cơ

	
	
	Thành phần hội trường bị hỏng hoặc chữ viết hội trường kém hoặc mạch phát hiện dòng điện bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E16
	Ngắn mạch nối đất khi bật nguồn
	Ngắn mạch động cơ với đất
	Thay đổi cáp hoặc động cơ

	
	
	Bộ cấp nguồn của biến tần và hệ thống dây động cơ bị đảo ngược
	Thay đổi dây cáp hoặc dây động cơ

	
	
	Hall component is damaged or the hall writing is poor
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E17
	Biến tần quá nhiệt
	Tắc nghẽn đường ống
	Làm sạch hoặc cải thiện ống thông gió

	
	
	Nhiệt độ môi trường xung quanh quá cao
	Để cải thiện tần số hệ thống thông gió

	
	
	Quạt hư hỏng
	Thay đổi cái mới

	E18
	Tụ điện bus quá nóng
	Môi trường làm mát kém
	Cải thiện môi trường tản nhiệt biến tần

	
	
	Công suất biến tần quá nhỏ
	Chọn biến tần phù hợp với động cơ

	
	
	Quạt làm mát điện dung bus bị hỏng
	Thay thế quạt làm mát tụ bus

	E19
	Reserved
	 
	 

	E20
	Tự chỉnh lỗi
	Cài đặt thông số không theo nhãn động cơ
	Đặt thông số chính xác theo bảng tên động cơ

	
	
	Sự bất thường hiện tại khi điều chỉnh
	Chọn biến tần phù hợp với động cơ

	
	
	Lỗi dây động cơ
	Kiểm tra hệ thống dây điện ba pha của động cơ

	E21
	Current detecting circuit failure
	Kết nối dây hoặc chèn trên bảng điều khiển lỏng lẻo
	Kiểm tra và kết nối lại dây

	
	
	Nguồn phụ bị hỏng
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Hall component damaged
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Unwonted amplifying circuit
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E22
	Thông số tải lên ko thành công
	Đọc thông số bất thường
	Tải lên lại

	E23
	Thông số tải xuống không thành công
	Mã nguồn biến tần khác
	Đặt mã nguồn nhất quán

	
	
	Viết thông số bất thường
	Tải lại

	E24
	Bàn phím truyền dữ liệu bất thường
	Bàn phím và bảng điều khiển chính bị ngắt kết nối
	Kiểm tra xem hệ thống dây điện có đúng không

	E25
	 Lỗi truyền dữ liệu MODBUS
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận các nội dung được thiết lập bởi nhóm H5 và máy tính chủ

	
	
	Cài đặt H5-09 quá ngắn
	Đặt H5-09 lâu hơn

	
	
	Ngắt kết nối đường truyền
	Thay thế cáp truyền

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	E26
	Cổng truyền dữ liệu B bị lỗi
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ

	
	
	Ngắt kết nối đường truyền
	Thay thế cáp truyền

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	E27
	Cổng truyền dữ liệu A bị lỗi
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ

	
	
	Ngắt kết nối đường truyền
	Thay thế cáp truyền

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	E28
	Bảo vệ nguồn cấp 24V bất thường
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E29
	Reserved
	 
	 

	E30
	Khởi động bảo vệ domino
	Lệnh trạm đấu nối có hiệu lực khi bật nguồn.
	Kiểm tra trạng thái domino đầu vào bên ngoài

	E31
	Nhiệt độ phát hiện ngắt kết nối
	Cảm biến nhiệt độ lỗi
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Mạch phát hiện nhiệt độ bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E32
	Reserved
	 
	 

	E33
	Công tắc tơ bất thường
	Board nguồn bất thường 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	
	
	Công tắc tơ bất thường
	Thay thế công tắc tơ

	E34
	Lỗi 1
	Gỡ lỗi sử dụng trong nhà máy
	 

	E35
	Lỗi 2
	Gỡ lỗi sử dụng trong nhà máy
	 

	E36
	Lỗi trạm E2PROM 
	Sai lầm xảy ra khi đọc hoặc ghi tham số điều khiển
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E37
	Bảng điều khiển chính FRAM hoạt động không thành công
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E38
	Bảo vệ quá tốc độ
	Thời gian tăng tốc ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc

	
	
	Cài đặt thông số phát hiện động cơ  quá tốc độ không hợp lý
	Cài đặt thông số phát hiện động cơ quá tốc độ không hợp lý và các thông số được cài đặt hợp lý theo tình hình thực tế.

	E39
	Ngắt kết nối PG
	Ngắt kết nối cáp PG
	Sửa phần bị hỏng

	
	
	Lỗi dây cáp PG
	Sửa hệ thống dây

	
	
	Không có điện
	Xác nhận dây nguồn cáp PG

	
	
	PG bị hãm
	Khi sử dụng phanh, hãy xác nhận rằng phanh đang mở

	E40
	PID đã mất
	PID đưa ra lỗi cài đặt không hợp lý
	Để đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Ngắt kết nối đã cho bên ngoài
	Kiểm tra hệ thống dây điện bên ngoài

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E41
	Mất phản hồi PID
	Cài đặt ngưỡng mất phản hồi PID không hợp lý
	Để đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Ngắt kết nối tín hiệu phản hồi
	Kiểm tra dây tín hiệu phản hồi bên ngoài

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E42
	Số lượng lỗi PID bất thường
	Lỗi PID cài đặt ngưỡng phát hiện bất thường không hợp lý
	Để đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	E43
	Lỗi kiểm soát tốc độ
	Cài đặt L4-06 và L4-07 không đúng
	Cài đặt lại L4-06, L4-07

	E44
	Reserved
	 
	 

	E45
	Bảo vệ mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1
	Cài đặt H2-14 và H2-15 không đúng
	Cài đặt lại H2-14, H2-15

	
	
	Lỗi bên cơ
	Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí

	E46
	Bảo vệ mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1
	Cài đặt H2-17 và H2-18 không đúng
	Cài đặt lại H2-17, H2-18

	
	
	Lỗi bên cơ
	Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí

	E47
	Base blockade
	Tín hiệu chặn cơ sở bên ngoài trạm đấu nối vào tiếp điểm đa chức năng (X1 đến X12)
	Kiểm tra mạch bên ngoài và hiệu chỉnh thời gian đầu vào của tín hiệu khối cơ sở

	E48
	Bảo vệ lỗi bên ngoài 3
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Đầu vào tiếp xúc đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	E49
	Bảo vệ lỗi bên ngoài 4
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Multi-function contact input is not assigned correctly
	Thay đổi phân bổ

	E50
	Bảo vệ động cơ mô-men xoắn vượt quá
	Mô-men xoắn đầu ra của động cơ quá lớn
	Xác định xem trục truyền động có bị chặn không

	
	
	Cài đặt thông số bảo vệ quá mô-men xoắn là bất thường
	Xác định xem đặc tính tải có phù hợp với khả năng đầu ra của động cơ hay không

	E51
	Lỗi quá tải FCL
	Quá tải hoặc hỏng mạch
	Đặt lại L1-06 và L1-07

	
	
	Cài đặt mức giới hạn hiện tại không phù hợp
	Đặt thời gian tăng tốc quá ngắn trong chế độ VF
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Bảng 7-2 Nội dung cảnh báo và biện pháp đối phó

	Mã lỗi
	Tên lỗi
	Nguyên nhân
	Biện pháp xử lý

	A00
	Không cảnh báo
	Không cảnh báo
	Không

	A01
	Cảnh báo dòng điện
	Quá tải
	Quá tải, nhẹ tải

	
	
	Thời gian tăng / giảm tốc đã đặt quá ngắn
	Kéo dài thời gian tăng tốc và giảm tốc

	
	
	Sử dụng động cơ đặc biệt hoặc động cơ có công suất áp dụng tối đa trở lên
	Xác nhận công suất động cơ

	A02
	Lỗi kiểm soát tốc độ
	Cài đặt thông số không đúng
	Cài đặt lại L4-06, L4-07

	A03
	Mất lệnh tần số
	Cài đặt thông số không đúng
	Cài đặt lại L4-09

	A04
	Động cơ quá tốc độ
	Cài đặt thông số không đúng
	Cài đặt lại L4-02, L4-03, L4-04

	A05
	Cảnh báo quá nhiệt động cơ
	Quá nhiệt động cơ
	Thực hiện lại hệ thống dây PTC

	
	
	
	Khắc phục sự cố về mặt cơ khí

	
	
	
	Giảm tải và tăng thời gian tăng tốc và giảm tốc

	
	
	
	Điều chỉnh đường cong V / F

	
	
	
	Xác nhận cài đặt dòng định mức động cơ và hệ thống làm mát động cơ

	A06
	Ngắt kết nối điện trở NTC
	Ngắt kết nối điện trở NTC
	Tua lại

	A07
	Báo lỗi truyền dữ liệu MODBUS 
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận các nội dung được thiết lập bởi nhóm H5 và máy tính chủ

	
	
	Cài đặt H5-09 quá ngắn
	Đặt H5-09 lâu hơn

	
	
	Ngắt kết nối đường dây truyền dữ liệu
	Thay thế cáp truyền dữ liệu

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	A08
	Báo lỗi cổng truyền dữ liệu B
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ

	
	
	Ngắt kết nối đường dây liên lạc
	Thay thế cáp truyền dữ liệu

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	A09
	Báo lỗi cổng truyền dữ liệu A
	Cài đặt thông số không chính xác
	Xác nhận nội dung của cài đặt máy tính chủ

	
	
	Ngắt kết nối đường dây liên lạc
	Thay thế cáp truyền dữ liệu

	
	
	Can thiệp môi trường
	Xác nhận điều kiện chống nhiễu

	A10
	Cảnh báo mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1
	Cài đặt thông số không chính xác
	Đặt lại H2-14, H2-15

	
	
	Lỗi bên cơ
	Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí

	A11
	Cảnh báo mô-men xoắn vượt quá / mô-men xoắn dưới 1
	Cài đặt thông số không chính xác
	Reset H2-17, H2-18

	
	
	Lỗi bên cơ
	Xác nhận tình trạng sử dụng cơ khí và loại bỏ sự cố về mặt cơ khí

	A12
	Báo lỗi bên ngoài 1 
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A13
	Báo lỗi bên ngoài 2
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A14
	Báo lỗi bên ngoài 5
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A15
	Báo lỗi bên ngoài 6
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A16
	Báo lỗi bên ngoài 7
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A17
	Báo lỗi bên ngoài 8
	Chức năng cảnh báo máy bên ngoài
	Loại bỏ các nguyên nhân hư hỏng bên ngoài

	
	
	Đấu dây không chính xác
	Kết nối đúng cáp tín hiệu

	
	
	Tiếp điểm đầu vào đa chức năng không được chỉ định chính xác
	Thay đổi phân bổ

	A18
	Báo động ngắt kết nối PG
	Ngắt kết nối cáp PG
	Sửa phần bị hỏng

	
	
	Lỗi dây cáp PG
	Sửa hệ thống dây

	
	
	Không có điện
	Xác nhận dây nguồn cáp PG

	
	
	PG bị hãm
	Khi sử dụng phanh, hãy xác nhận rằng phanh đang mở

	A19
	Bàn phím không bình thường
	Bàn phím và bảng điều khiển chính bị ngắt kết nối
	Kiểm tra xem hệ thống dây điện có đúng không

	A20
	PID đã mất
	PID đưa ra ngưỡng cài đặt không hợp lý
	Đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Ngắt kết nối đã cho bên ngoài
	Kiểm tra hệ thống dây điện bên ngoài

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A21
	Mất phản hồi PID
	Cài đặt ngưỡng mất phản hồi PID không hợp lý
	Đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Ngắt kết nối tín hiệu phản hồi
	Kiểm tra dây tín hiệu phản hồi bên ngoài

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A22
	Số lượng lỗi PID bất thường
	Lỗi PID cài đặt ngưỡng phát hiện bất thường không hợp lý
	Đặt lại các thông số liên quan

	
	
	Bảng điều khiển bất thường
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A23
	Báo lỗi trạm E2PROM
	Sai lầm xảy ra khi đọc hoặc ghi tham số điều khiển
	Bật hoặc tắt nguồn hoặc khởi tạo

	A24
	Bảng điều khiển chính FRAM hoạt động không thành công
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A25
	Cảnh báo quá nhiệt động cơ
	Quá nhiệt động cơ
	Giảm tải hoặc xác nhận nhiệt độ môi trường

	A26
	Cảnh báo quá nhiệt mô-đun
	 
	Kiểm tra nguyên nhân của cảnh báo quá nhiệt biến tần và thực hiện các biện pháp đối phó để hủy đầu vào cảnh báo quá nhiệt biến tần của domino tiếp điểm đa chức năng.

	A27
	Cảnh báo quá nhiệt tụ điện
	Biến tần có môi trường tản nhiệt kém
	Môi trường tản nhiệt của biến tần kém. Cải thiện môi trường tản nhiệt của biến tần.

	
	
	Công suất biến tần quá nhỏ
	Công suất biến tần quá nhỏ, chọn biến tần phù hợp với động cơ.

	
	
	Quạt làm mát tụ bus bị hỏng
	Quạt làm mát tụ bus bị hỏng, Thay quạt làm mát tụ bus

	A28
	Cài đặt thông số không chính xác
	Cài đặt thông số không chính xác
	Kiểm tra thiết lập các thông số 

	A29
	Tín hiệu FO báo động bất thường
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A30
	Báo động tín hiệu OC bất thường
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A31
	Báo động tín hiệu OU bất thường
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A32
	Động cơ báo động chuyển mạch bất hợp pháp
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý

	A33
	Báo động chặn ổ đĩa
	 
	Tìm kiếm dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc đại lý



7.2	Tìm kiếm bản ghi lỗi

          Thông số Nhóm U3 của dòng biến tần này ghi lại mã lỗi đã xảy ra trong 10 lần gần đây nhất và thời gian chạy tích lũy của biến tần trong 10 lần lỗi gần nhất. Các thông số nhóm U2 ghi lại các thông số liên quan của biến tần khi sự cố xảy ra trong quá khứ. Tra cứu thông tin này có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân của lỗi.
          Thông tin lỗi được lưu trữ trong các tham số nhóm U2 và U3. Vui lòng tham khảo phương pháp thao tác bàn phím để nhập thông tin tìm kiếm tham số Nhóm U2 và U3.

	Mã
	Nội dung
	Mã
	Nội dung

	U2-01
	Lỗi dòng điện
	U2-14
	Trạng thái hoạt động bị lỗi 1

	U2-02
	Lỗi cũ
	U2-15
	Thời gian chạy tích lũy bị lỗi

	U2-03
	Lệnh tần số bị lỗi
	U2-16
	Lệnh tốc độ khởi động mềm bị lỗi

	U2-04
	Tần số đầu ra bị lỗi
	U2-17
	Dòng trục Q của động cơ bị lỗi

	U2-05
	Dòng điện đầu ra bị lỗi
	U2-18
	Dòng trục D của động cơ bị lỗi

	U2-06
	Tốc độ động cơ bị lỗi
	U2-19
	Trạng thái hoạt động bị lỗi 2

	U2-07
	Lệnh điện áp đầu ra bị lỗi
	U2-20
	Nhiệt độ mô-đun bị lỗi

	U2-08
	Điện áp DC mạch chính bị lỗi
	U2-21
	Dòng giữ đỉnh bị lỗi

	U2-09
	Reserved
	U2-22
	Tần số giữ đỉnh bị lỗi

	U2-10
	Lệnh mô-men xoắn bị lỗi
	U2-23
	Reserved

	U2-11
	Trạng thái 1 của trạm đầu vào tại thời điểm bị lỗi
	U2-24
	Giá trị tức thời dòng điện pha U khi lỗi

	U2-12
	Trạng thái 2 của trạm đầu vào tại thời điểm bị lỗi
	U2-25
	Giá trị tức thời của dòng pha V bị lỗi

	U2-13
	Trạng thái của trạm đầu ra tại thời điểm bị lỗi
	U2-26
	Giá trị tức thời của dòng pha W khi bị lỗi



	Mã
	Nội dung
	Mã
	Nội dung

	U3-01
	Nội dung lỗi đã xảy ra 1 lần trước đó
	U3-11
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-02
	Nội dung lỗi đã xảy ra 2 lần trước đó
	U3-12
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-03
	Nội dung lỗi đã xảy ra 3 lần trước đó
	U3-13
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-04
	Nội dung lỗi đã xảy ra 4 lần trước đó
	U3-14
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-05
	Nội dung lỗi đã xảy ra 5 lần trước đó
	U3-15
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-06
	Nội dung lỗi đã xảy ra 6 lần trước đó
	U3-16
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-07
	Nội dung lỗi đã xảy ra 7 lần trước đó
	U3-17
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-08
	Nội dung lỗi đã xảy ra 8 lần trước đó
	U3-18
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-09
	Nội dung lỗi đã xảy ra 9 lần trước đó
	U3-19
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó

	U3-10
	Nội dung lỗi đã xảy ra 10 lần trước đó
	U3-20
	Thời gian chạy tích lũy khi lỗi xảy ra 1 lần trước đó



7.3	Cài đặt lại lỗi
1.Nguyên nhân của lỗi phải được kiểm tra kỹ lưỡng và loại bỏ trước khi đặt lại, nếu không có thể gây ra hỏng hóc vĩnh viễn cho biến tần.
2.Nếu lỗi không thể khôi phục hoặc thiết lập lại thì cần kiểm tra nguyên nhân. Đặt lại liên tục sẽ làm hỏng biến tần.
3.Bảo vệ quá tải và quá nhiệt nên được đặt lại trong 5 phút.
4.Khi xảy ra lỗi E14, việc nhấn nút đặt lại không hợp lệ. Bạn cần tắt nguồn để kiểm tra dây động cơ và khởi động lại biến tần.
5.Khi E16 bị lỗi, vui lòng không chạy trực tiếp sau khi đặt lại. Kiểm tra xem các dòng đầu vào và đầu ra có bị đảo ngược không
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           Để tiếp tục hoạt động bình thường khi biến tần bị lỗi, bạn có thể chọn bất kỳ thao tác nào sau đây:
1) Sau khi thiết lập bất kỳ trạm từ X1 đến X12 thành đầu vào ĐẶT LẠI bên ngoài, nó sẽ tắt sau khi đóng cổng COM.
2) Khi mã lỗi được hiển thị, sau khi xác nhận rằng nó có thể được đặt lại, hãy bấm phím.
3) Thiết lập lại truyền dữ liệu. Vui lòng tham khảo hướng dẫn đính kèm thông tin liên lạc.
4) Tắt nguồn.
7.4	Cài đặt lại báo lỗi

Khi báo lỗi xảy ra, bạn phải loại bỏ nguồn báo lỗi được đại diện bởi mã báo lỗi  này để khôi phục báo lỗi. Nếu không, không thể loại bỏ hoặc đặt lại cảnh báo bằng nút đặt lại.
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